
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)
4

Ghi chú
5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Trần Quốc Phú 001253/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phụ Sản - KHHGĐ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Giám đốc 

- Khoa khám bệnh

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 19h

(Kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chợ Mới, ngày 21 tháng 03 năm 2024

SỞ Y TẾ AN GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN CHỢ MỚI

Số: 74/DSĐK-TTYT

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI

2. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Hưởng, khóm Thị 2, Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
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2 Võ Minh Tánh 000810/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Nhi

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Phó Giám đốc

- Khoa khám bệnh

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

3 Nguyễn Phước Bình 003081/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội - Nhi

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Phó Giám đốc

- Khoa khám bệnh

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

4 Lê Minh Đạo

000805/AG-CCHN

559/QĐ-SYT

417/QĐ-TTYT

66/QĐ-TTYT 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Nhi 

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

- Nội soi dạ dày - Tá 

tràng

- Khám bệnh nội tiết 

ngoại trú

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Trưởng Phòng Tổ 

chức - Hành chính

- Khoa khám bệnh; 

khám bệnh Nội tiết 

ngoại trú & khoa Chẩn 

đoán hình ảnh (Siêu 

âm); Nội soi dạ dày - 

Tá tràng

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 19h30

5 Nguyễn Văn Dậu
000815/AG-CCHN

561/QĐ-SYT 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Nhi 

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Trưởng Phòng 

KHNV

 - Khoa khám bệnh & 

khoa Chẩn đoán hình 

ảnh (Siêu âm); Khám 

Lao 

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h30

Chiều: 17h30 - 19h
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6 Nguyễn Chánh Thành
000812/AG-CCHN

343/QĐ-SYT

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Nhi

- Tai Mũi Họng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Trưởng Khoa khám 

bệnh 

- Khám bệnh Tai Mũi 

Họng

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h - 6h50

Chiều: 17h10 - 21h

7 Mai Hữu Thuận
0004923/AG-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Bác sỹ điều trị khoa 

Khám bệnh & Khám 

Lao 

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

8 Huỳnh Hoàng Hà
0004924/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

khám bệnh
Không

9 Ngô Thị Thuý Anh
002245/AG-CCHN

66/QĐ-TTYT

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ 

Nội

- Khám bệnh nội tiết 

ngoại trú

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Phó trưởng Khoa 

- Bác sỹ điều trị Khoa 

khám bệnh & khám 

bệnh nội tiết ngoại trú

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 19h
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10 Trần Thị Kim Hà 004245/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

11 Nguyễn Thị Phúc Loan
000806/AG-CCHN

401/QĐ-SYT

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Nhi

- Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

khám bệnh
Không

12 Nguyễn Thị Liễu
001795/AG-CCHN

 531/QĐ-SYT

- Khám chữa bệnh Y 

học cổ truyền

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Khoa khám bệnh & 

khoa Chẩn đoán hình 

ảnh (Siêu âm)

Thứ hai - Thứ sáu

Sáng: 5h - 6h30

Trưa: 11h30 - 12h30

Chiều: 17h30 - 21h

Thứ bảy - Chủ nhật

Từ 5h - 18h

13 Lê Chí Sĩ 000832/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h45

Chiều: 17h15 - 20h
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14 Lê Văn Liếp 000827/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 19h

15 Đinh Trung Tính
0005100/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

16 Trần Cẩm Nhanh 004188/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

17 Huỳnh Quang Minh 001281/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

YHCT

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h - 6h30

Chiều: 17h30 - 21h
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18 Phan Từ Kim Yến 001295/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

19 Dương Thị Mỹ Duyên 000872/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

20 Trần Thị Thu Hương 002583/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

21 Trần Cẩm Mễn Nhỏ 000823/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h
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22 Lâm Phú Giúp 002235/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

23 Trần Thị Ngọc Nga 001293/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

24 Nguyễn Thành Dũng 07791/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

25 Nguyễn Thị Bích Hạnh 006657/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

khám bệnh
Không
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26 Đào Thùy Tâm Huỳnh 001243/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Khám bệnh

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h  -  6h50

Chiều: 17h10  - 20h

27 Nguyễn Văn Phú
000804/AG-CCHN

423/QĐ-SYT

- Khám bệnh, chữa bệnh 

khoa Nội - Nhi

- Chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Khám bệnh

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h - 6h50

Chiều: 17h10  - 21h

28 Trần Minh Nghĩa 008352/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bênh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Khám bệnh
Không

29
Nguyễn Thị Kim 

Hương
07980/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Khám bệnh
Không
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30 Võ Thị Ngọc Giàu 009184/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Khám bệnh
Không

31 Châu Thanh Tâm 008438/AG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Khám bệnh
Không

32 Mai Hồng Cẩm
0002485/VL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Khám bệnh

Thứ hai - Thứ sáu

Sáng: 5h30 - 6h30

Chiều: 17h30 - 20h 

Thứ bảy - Chủ nhật

Sáng: 6h - 11h

Chiều: 13h - 20h

33
Võ Hoàng Nguyên 

Khang
009792/AG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Khám bệnh
Không
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34 Huỳnh Thị Ngọc Bích 001296/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

35 Lê Thị Thanh Tuyền 006257/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp  hộ sinh,

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

36 Bùi Ngọc Minh Châu 009452/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

37
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
08040/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không
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38 Lê Nguyễn Tuấn 007057/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

39 Âu Thanh Sơn 009079/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ Điều trị Khoa 

khám bệnh
Không

40 Huỳnh Thị Cẩm Ngọc
0010129/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ Điều trị Khoa 

khám bệnh
Không

41 Phạm Thị Kim Ngân 009697/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ Điều trị Khoa 

khám bệnh
Không
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42 Trần Thị Diễm Loan 002265/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

43 Lê Huỳnh Phúc
0005765/AG-

CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa khám bệnh
Không

44 Nguyễn Minh Sơn 006746/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị khoa 

Khám bệnh, khám Lao
Không

45 Phạm Văn Tuấn 008332/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị khoa 

Khám bệnh, khám Lao
Không
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46 Mai Thanh Bình

000340/AG-CCHN

557/QĐ-SYT

66/QĐ-TTYT 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ 

Nội

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

- Khám bệnh Nội tiết 

ngoại trú

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Trưởng khoa Hồi sức 

cấp cứu;

- Khám bệnh Nội tiết 

ngoại trú 

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

- 

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 19h

47 Lê Thị Kim Cúc

0004427/AG-

CCHN

563/QĐ-SYT

66/QĐ-TTYT

- Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

- Khám bệnh Nội tiết 

ngoại trú

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Bác sỹ điều trị

Khoa HSCC;

 - Khám bệnh Nội tiết 

ngoại trú

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm); 

- Khám Lao

Không

48 Lâm Thị Kim Loan 001269/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa HSCC
Không

49 Võ Văn Toàn 009091/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa HSCC
Không
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50 Nguyễn Trọng Toàn 005761/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ Điều trị Khoa 

HSCC
Không

51 Huỳnh Thanh Vũ
0005298/AG-

CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa HSCC
Không

52 Châu Văn Hoàng 001472/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa HSCC

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

53 Lê Thiên Kim 001477/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa HSCC
Không
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54 Đặng Thị Ngọc Chị 001798/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa HSCC
Không

55
Trương Thị Huỳnh 

Giao

0005787/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa HSCC
Không

56 Nguyễn Thanh Hải 08164/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa HSCC
Không

57 Lê Thị Kiều Oanh 006764/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa HSCC
Không
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58 Đinh Ngọc Yến 009643/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ Điều trị Khoa 

HSCC
Không

59 Nguyễn Văn Tài
0010133/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ Điều trị Khoa 

HSCC
Không

60 Phạm Phước Hải
001623/AG-CCHN

530/QĐ-SYT 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại; 

- Sản Phụ khoa; Chẩn 

đoán hình ảnh (Siêu âm)

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Trưởng Khoa Ngoại

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h45

Trưa: 11h30 - 12h45

Chiều: 17h15 - 20h

61 Nguyễn Văn Tiến 001241/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa hệ Ngoại

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Phó Trưởng Khoa

- Bác sỹ điều trị khoa 

Ngoại

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h30 - 6h30

Chiều: 17h30 - 20h
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62 Bùi Thị Hồng Loan 008343/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa hệ Ngoại - Sản

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ Điều trị Khoa 

Ngoại
Không

63 Nguyễn Thanh Vũ 000826/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Ngoại

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

64 Lê Minh Thành 002610/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ 

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Ngoại
Không

65 Lê Công Quận 001289/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Ngoại
Không
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66 Lê Hồng Tuyết 001308/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Điều dưỡng trưởng

Khoa Ngoại
Không

67 Lê Thị Kim Loan 001292/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Ngoại
Không

68 Tạ Ngọc Cường 001275/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Ngoại

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 19h

69 Võ Hùng Liệt 001820/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Ngoại
Không
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70 Lê Quốc Vinh
0005764/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Ngoại
Không

71 Võ Hiếu Kỳ 009133/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại - sản

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ Điều trị Khoa 

Ngoại
Không

72 Huỳnh Ngọc Quyên 006131/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Ngoại
Không

73 Phạm Minh Hưng 008295/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Ngoại
Không
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74 Hà Thị Bằng 07872/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Ngoại
Không

75 Phạm Quang Hưng
000809/AG-CCHN

67/QĐ-TTYT

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Nhi

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Trưởng Khoa Nhi

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

- Khám Lao

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h45

Chiều: 17h15 - 19h

76 Trần Thanh Hải 001819/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

Khoa Nhi

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

77 Lê Thị Thu Hương 007081/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, Nhi khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Nhi
Không
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78 Huỳnh Thị Lành 002545/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

Khoa Nhi
Không

79 Trương Thị Phú Lợi 003686/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

Khoa Nhi
Không

80 Dương Thị Ngọc Hòa 002885/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản và 

một số kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

Khoa Nhi
Không

81 Nông Thị Ngọc Hương
 009642/AG-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Tăng cường tại khoa 

Khám bệnh

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Nhi
Không
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82
Nguyễn Thị Yến 

Phương

0005880/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

Khoa Nhi
Không

83 Thái Trần Nhật Thanh
0010135/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Nhi
Không

84 Huỳnh Thị Yến Nhi 009203/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

Khoa Nhi
Không

85 Huỳnh Nguyễn Nhựt  Khoa
0010539/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Nhi
Không
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86 Trần Trọng Yêm
0005851/AG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

Khoa Nhi
Không

87 Nguyễn Văn Phúc

000811/AG-CCHN

528/QĐ-SYT

66/QĐ-TTYT

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội khoa, 

Nhi

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

- Khám bệnh Nội tiết 

ngoại trú

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Trưởng Khoa Nội

- Khám bệnh Nội tiết 

ngoại trú

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 19h

88 Bùi Thanh Cường 002382/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nội

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h30

Chiều: 17h30 - 21h

89 Tô Thị Diễm Thúy 003080/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nội
Không
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90
Nguyễn Thị Hồng 

Khanh

006457/AG-CCHN

66/QĐ-TTYT

- Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa

- Khám bệnh Nội tiết 

ngoại trú

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

Khoa Nội, 

- Khám bệnh Nội tiết 

ngoại trú

- Khám Lao

Không

91 Nguyễn Thị Thuý Kiều 002544/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nội
Không

92 Nguyễn Quang Nhật 009929/AG-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

Khoa Nội
Không

93 Nguyễn Thị Bích Liên 009092/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nội
Không
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94 Phạm Công Vinh
0010407/AG-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

Khoa Nội
Không

95 Phạm Thanh Ngân
0010408/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

Khoa Nội
Không

96 Lê Minh Khoa
0010058/AG-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

Khoa Nội
Không

97 Lê Thanh Nam
0005539/AG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nội
Không
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98
Nguyễn Thị Diễm 

Trang
006343/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nội
Không

99 Trương Thị Yến Nhi 006544/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nội
Không

100 Nguyễn Ngọc Khuyên
000820/AG-CCHN

560/QĐ-SYT 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản - 

KHHGĐ

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Trưởng Khoa Sức 

khỏe sinh sản

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Không

101 Nguyễn Thị Diễm 001319/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không
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102 Nguyễn Thị Phú Quý

0005477/AG-

CCHN

548/QĐ-SYT  

09/QĐ-TTYT

- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Bác sỹ diều trị Khoa 

SKSS; 

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Không

103 Trần Thị Thu Thi

0004315/AG-

CCHN

10/QĐ-TTYT

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa - KHHGĐ

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Bác sỹ diều trị Khoa 

SKSS; 

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Không

104 Phan Từ Kim Ngọc 009810/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không

105
Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm
000873/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không
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106 Dương Thị Minh Thư 001473/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không

107
Huỳnh Thị Huỳnh 

Trang
001309/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không

108 Nguyễn Thị Bích Vân 001310/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không

109 Lâm Thị Mỹ Hạnh 001314/AG-CCHN

hực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không
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110 Ngô Thị Thậm 001317/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không

111
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm
001313/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không

112 Võ Thị Thu Trang 003242/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không

113 Trần Ngọc Trang 004747/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không
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114 Nguyễn Thị Thúy Kiều 001474/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không

115 Lê Nguyễn Nhật Thi 009664/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

SKSS
Không

116
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
001824/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa SKSS
Không

117 Lê Hoàng Trung

0004084/AG-

CCHN

527/QĐ-SYT 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Phó Trưởng khoa  

Nhiễm; 

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h45

Chiều: 17h15 - 20h
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118 Phạm Minh Thùy 005879/AG-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nhiễm
Không

119 Nguyễn Ngọc Trí 000857/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nhiễm

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

120 Lư Thị Ánh Hồng
0004246/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nhiễm
Không

121 Lê Thị Thúy
0005452/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nhiễm
Không
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122 Lê Thị Tài Linh
0004810/AG-

CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nhiễm
Không

123 Phan Hữu Nghĩa
0010128/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Nhiễm
Không

124 Lê Thị Việt Trinh 009118/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nhiễm
Không

125 Đào Thị Thanh Tâm 005184/CT-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nhiễm
Không
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126
Nguyễn Thị Ngọc 

Châu
5858/CT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nhiễm
Không

127
Huỳnh Thị Huỳnh 

Sương

0005637/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của hộ 

sinh quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa Nhiễm
Không

128 Phạm Vũ Hùng 008467/AG-CCHN
- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị Khoa 

Nhiễm
Không

129 Mai Thị Ngọc Lang 001825/AG-CCHN Xét nghiệm

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng khoa

Xét nghiệm-CĐHA
Không
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130 Nguyễn Văn Ghi

0004776/AG-

CCHN

342/QĐ-SYT 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

y học cổ truyền;

- Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm, X quang) 

- Khoa XN- CĐHA

Thứ hai - Thứ sáu

Sáng: 5h30 - 6h30

Chiều: 17h30 - 20h 

Thứ bảy - Chủ nhật

Sáng: 6h - 11h

Chiều: 13h - 20h

131 Mai Thị Mỹ Hạnh
0004969/AG-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về Xét 

Nghiệm

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Xét Nghiệm

- Khoa XN-CĐHA
Không

132 Phan Từ Ngọc Điệp 003082/AG-CCHN

- Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về Xét 

Nghiệm

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Xét Nghiệm

- Khoa XN-CĐHA
Không

133 Trần Cẩm Nho
0004187/AG-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Xét Nghiệm

- Khoa XN-CĐHA
Không
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134 Bùi Nguyễn Thùy Lam 001797/AG-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét 

nghiệm

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Xét Nghiệm

- Khoa XN-CĐHA
Không

135 Nguyễn Ngọc Dũng 001796/AG-CCHN

Thực hiện Kỹ thuật 

chuyên môn về Hình ảnh 

- Y học

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- X quang

- Khoa XN-CĐHA
Không

136 Huỳnh Văn Quí 001268/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Chứng chỉ X quang

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa XN-CĐHA
Không

137 Bùi Thị Ngọc Hân
0004247/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa XN-CĐHA
Không
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138 Nguyễn Thị Tuyết Hoa
0004972/AG-

CCHN
Xét nghiệm

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Xét Nghiệm

- Khoa XN-CĐHA

Thứ hai - Thứ sáu

Sáng: 5h - 6h50

Chiều: 17h10- 19h

Thứ bảu - Chủ nhật

Cả ngày

139 Huỳnh Văn Quí Hai 08004/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Phó Trưởng khoa

- Xét nghiệm 

- Khoa XN-CĐHA

Không

140 Lê Y Khoa 009969/AG-CCHN
Kỹ thuật viên Chẩn đoán 

hình ảnh

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- X quang

- Khoa XN-CĐHA
Không

141 Lê Thị Trầm 07967/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa XN-CĐHA
Không
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142 Phạm Ngọc Hải 008325/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Phó Trưởng khoa 

YTCC & DD

- Khám sức khỏe học 

sinh, người lao động 

các công ty, xí nghiệp

Không

143 Nguyễn Thanh Hùng
0004532/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Khám sức khỏe học 

sinh, người lao động 

các công ty, xí nghiệp

- Khoa YTCC & DD

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

144 Nguyễn Thanh Trúc 002085/AG-CCHN

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Điều dưỡng Trưởng 

Khoa YTCC & DD

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h45

Chiều: 17h15 - 21h

145 Cao Minh Đức 001249/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội Tổng 

Hợp

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Khám sức khỏe học 

sinh, người lao động 

các công ty, xí nghiệp

- Khoa YTCC & DD

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h - 6h45

Chiều: 17h15 - 20h
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146 Ngô Thị Nhuộm
0004199/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa YTCC & DD
Không

147 Phạm Thành Tại 001291/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng khoa 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

Không

148
Nguyễn Đỗ Thị Châu 

Trinh
001305/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

Khoa KSNK

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h45

Chiều: 17h15 - 21h

149 Phạm Văn Dũng
001248/AG-CCHN

562/QĐ-SYT 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội Tổng 

hợp

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Trưởng PKKV Mỹ 

Luông

- Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm)

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h
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150
Trương Thị Kim 

Tuyền

0005476/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

PKKV Mỹ Luông

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

151 Trần Thị Quỳnh Lâm 009699/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

PKKV Mỹ Luông
Không

152 Phạm Việt Hùng 001846/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

PKKV Mỹ Luông
Không

153 Nguyễn Hữu Dũng 001809/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

PKKV Mỹ Luông
Không
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154 Nguyễn Chí Linh 001290/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

PKKV Mỹ Luông
Không

155 Lê Đăng Khoa 002246/AG-CCHN

Chăm sóc người bệnh 

theo chuyên khoa Nha 

khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

PKKV Mỹ Luông
Không

156 Hà Thị Kim Lài 001799/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

PKKV Mỹ Luông
Không

157 Phạm Thị Hoa Vi 009259/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Xét nghiệm 

- PKKV Mỹ Luông
Không
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158 Trần Đông Á
0004815/AG-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Xét nghiệm 

- PKKV Mỹ Luông
Không

159 Lê Thị Vạn Thảo 007367/AG-CCHN

Thực hiện theo thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

PKKV Mỹ Luông
Không

160 Trần Minh Lý 001303/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng trạm 

TYT xã Bình Phước 

Xuân

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h - 6h50

Chiều: 18h- 20h

161 Huỳnh Văn Thuấn 001299/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Bình Phước 

Xuân

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h
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162 Lê Thanh Tùng 001304/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Bình Phước 

Xuân

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

163 Nguyễn Văn Đức 001302/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Bình Phước 

Xuân

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h - 21h

164 Phan Thanh Bình 001242/AG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội Tổng 

Hợp

'- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

TYT xã Bình Phước 

Xuân

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

165 Tô Thị Kim Ngân
0006037/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Bình Phước 

Xuân

Không
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166 Đặng Phước Hiện 002084/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Trưởng trạm

-  TYT xã Hòa Bình

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h - 6h50

Chiều: 17h10 - 21h

167 Trương Tường Vân
0005021/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

TYT xã Hòa Bình
Không

168 Nguyễn Tấn Phúc 000843/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

TYT xã Hòa Bình

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 21h

169 Nguyễn Hữu Trí
0005020/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

TYT xã Hòa Bình
Không
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170 Lý Quốc Thái 
0004535/AG-

CCHN

- Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

TYT xã Hòa Bình
Không

171 Phạm Thanh Tùng 08140/AG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

TYT xã Hòa Bình
Không

172 Lê Thị Diễm Trang
0004185/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

TYT xã Hòa Bình
Không

173
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền

0004944/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

TYT xã Hòa Bình
Không
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174 Đinh Thị Thu Loan 008521/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên 

TYT xã Hòa Bình
Không

175 Huỳnh Thanh Hải 006684/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng trạm

TYT xã Mỹ An
Không

176 Đặng Thị Ngọc Dung
0005835/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ An
Không

177 Nguyễn Thị Thúy Cầm
0005639/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ An
Không
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178 Hoàng Quang Viễn 009075/AG-CCHN

- Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ An
Không

179 Ngô Thị Kim Duyên 001469/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ An

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h45

Chiều: 17h15 - 20h

180 Bùi Ngươn Khánh 008573/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ An
Không
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181 Trần Văn Tấn Lộc
0010486/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

YHDP, y sỹ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ An
Không

182 Nguyễn Tấn Dũng 008575/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng trạm 

TYT xã Hòa An
Không

183 Nguyễn Công Trứ
0005151/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Hòa An
Không

Page 47



184 Văng Thị Kim Em
0005126/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Hòa An
Không

185 Lê Thị Ngọc Thắm
0004838/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Hòa An
Không

186 Trương Thành Thảo 
0005453/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Hòa An
Không
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187 Trương Anh Phương 008569/AG-CCHN

- Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Hòa An
Không

188
Nguyễn Thanh Mỹ 

Duyên
009698/AG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

TYT xã Hòa An
Không

189 Đỗ Thị Mộng Linh 008215/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Hòa An
Không

190 Huỳnh Thanh Nghiệp
0005682/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Hòa An
Không

Page 49



191 Nguyễn Thanh Thảo 009649/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

TYT xã Hội An
Không

192 Lê Hữu Lễ 08091/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Hội An
Không

193 Huỳnh Hải Minh Thu
0004872/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Hội An
Không

194 Lâm Hữu Lý 001801/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Hội An
Không
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195 Đỗ Thị Dẻo 008289/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Hội An
Không

196 Nguyễn Công Khanh 000862/AG-CCHN

- Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ Nội vụ

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Phó Trưởng trạm TYT 

xã Tấn Mỹ

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 18h - 20h

197 Nguyễn Minh Tâm 007404/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

TYT xã Tấn Mỹ
Không

198
Nguyễn Thị Hoàng 

Yến 

0004970/AG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Tấn Mỹ
Không
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199 Phạm Xuân Sinh 001272/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Tấn Mỹ

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

200
Nguyễn Ngọc Thu 

Trang 

0004971/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Tấn Mỹ
Không

201
Trương Thị Hồng 

Diễm 

0004974/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Tấn Mỹ
Không

202 Lê Bích Trâm 000265/TV-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Tấn Mỹ
Không
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203 Trần Thị Bích Phượng 007356/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng trạm 

TYT xã Nhơn Mỹ
Không

204 Phùng Thị Kim Tuyến
0004824/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Nhơn Mỹ
Không

205 Nguyễn Thị Lệ Thủy
0004538/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Nhơn Mỹ
Không

206
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
008379/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Nhơn Mỹ
Không
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207 Phan Thị Huỳnh Giao 008893/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Nhơn Mỹ
Không

208 Lê Hoàng Dũng 007054/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Nhơn Mỹ
Không

209 Nguyễn Thị Kim Vui 007439/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Nhơn Mỹ
Không

210 Huỳnh Văn Beo 000866/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Trưởng trạm 

- TYT thị trấn Chợ 

Mới

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h - 6h50

Chiều: 17h10 - 21h
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211 Trần Nhựt Thanh 001818/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT thị trấn Chợ Mới
Không

212 Trần Quang Vũ
0004746/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT thị trấn Chợ Mới
Không

213 Trương Kiều Mỵ 009132/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

TYT thị trấn Chợ Mới
Không

214 Nguyễn Thanh Duy 008518/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT thị trấn Chợ Mới
Không
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215 Hà Thị Thanh Thúy
0004170/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT thị trấn Chợ Mới
Không

216 Trần Văn Thiệm 001793/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ 

Nội

Chứng chỉ Siêu âm, 

Điện tâm đồ

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Trưởng trạm 

- TYT xã Mỹ Hiệp

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

217 Đinh Tuyết Hồng 000847/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản Nhi

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Phó Trưởng trạm - 

- TYT xã Mỹ Hiệp

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h - 6h45

Chiều: 17h15 - 20h

218 Nguyễn Chí Hải
0004555/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ Hiệp
Không
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219 Nguyễn Thị Minh Thư
0004696/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

YHCT

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ Hiệp
Không

220 Nguyễn Văn Hớn 008308/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ Hiệp
Không

221 Lê Thị Bích Chi 008582/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ Hiệp
Không

222 Đoàn Duy Hậu 000867/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ Hiệp

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h - 6h50

Chiều: 17h10 - 19h
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223 Nguyễn Hữu Quy 001301/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ Hiệp

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h - 6h50

Chiều: 17h10 - 19h

224 Huỳnh Hữu Viễn

0004471/AG-

CCHN

558/QĐ-SYT

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

- Chứng chỉ Siêu âm, 

Điện tâm đồ

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng trạm 

TYT xã Long Giang
Không

225 Nguyễn Văn Phục 001816/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Giang 

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 19h
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226 Trần Bá Tóng
034736/BYT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Giang 
Không

227
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 

0004812/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Giang 
Không

228 Lê Thành Triệu
0004744/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Phó Trưởng trạm 

TYT xã Long Giang
Không
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229 Nguyễn Thanh Hùng 001265/AG-CCHN

- Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Giang
Không

230 Huỳnh Thị Bích 001822/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Giang
Không

231 Nguyễn Bảo Long 001258/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng trạm 

TYT xã Mỹ Hội Đông

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

232 Nguyễn Thị Kim Loan
0004287/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

- Phó Trưởng trạm 

- TYT xã Mỹ Hội 

Đông

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h
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233 Lê Thị Châu 003944/AG-CCHN

- Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ Hội Đông

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 5h - 6h50

Chiều: 17h10 - 21h

234 Lê Phương Anh 007515/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ Hội Đông
Không

235 Nguyễn Bá Chủ 009486/AG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

TYT xã Mỹ Hội Đông
Không

236 Nguyễn Thị Ngọc Linh
0004667/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Mỹ Hội Đông
Không
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237 Phan Văn Trung
0004385/AG-

CCHN

Quyết định 1061/QĐ-

SYT Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Kiến Thành
Không

238
Nguyễn Thị Kim 

Phương

0004743/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Kiến Thành
Không

239 Lê Thị Giáng Xuyên
0004536/AG-

CCHN

- Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Kiến Thành
Không

240 Nguyễn Hữu Đức
0004669/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Kiến Thành
Không
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241 Âu Việt Loan Em
0004316/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Phó Trưởng trạm

TYT xã Kiến Thành

Không

242 Tôn Thị Tuyết Mai 08163/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Kiến Thành
Không

243 Dương Hoài Linh 009843/AG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, KBCB thông 

thường theo QĐ tại TT 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

YHDP, y sỹ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Kiến Thành
Không
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244 Phạm Thị Thúy Liễu 009465/AG-CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

- Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

TYT Kiến Thành
Không

245 Lê Thanh Hiển 001285/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng trạm

TYT xã Long Kiến

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h50

Chiều: 17h10 - 20h

246 Trần Phương Tuyền 07755/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Chứng chỉ Điện tâm đồ

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

TYT xã Long Kiến
Không

247 Bùi Lý Hạnh 002236/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Kiến
Không
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248 Đặng Thị Thu Sương 000870/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Kiến
Không

249 Lưu Minh Tiến
0005947/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Kiến
Không

250 Dương Văn Kịp Em 07744/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Kiến
Không

251 Võ Chí Đại 006130/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Kiến
Không
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252
Nguyễn Thị Huyền 

Trân
07730/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Kiến
Không

253 Trần Minh Định
0005152/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng trạm 

TYT xã Long Điền B
Không

254 Phạm Hồng Năng
0005061/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Điền B
Không

255
Nguyễn Thị Xuân 

Hương
007417/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Điền B
Không
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256 Võ Thị Nhựt Linh
0005060/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Điền B
Không

257 Trương Thị Quỳnh Ý 009032/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Điền B
Không

258 Võ Văn Ninh 005062/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Điền B
Không

259 Huỳnh Thị Kim Ngọc 008337/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Điền B
Không
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260 Trần Hữu Thành
0005830/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Phó Trưởng trạm

TYT xã An Thạnh 

Trung

Không

261 Lưu Thị Góp 002386/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Quy định tại Thông tư 

số 12/2011/TT–BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế 

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Hộ sinh

TYT xã An Thạnh 

Trung

Không

262 Cao Thị Thùy Linh
0004869/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Phó Trưởng trạm

TYT xã An Thạnh 

Trung

Không

263 Lê Long Hồ 07938/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã An Thạnh 

Trung

Không
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264 Lý Minh Thông 008328/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa, Nhi khoa

GCN Khám lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

TYT xã An Thạnh 

Trung

Không

265 Võ Ngọc Trí 008316/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã An Thạnh 

Trung

Không

266 Nguyễn Hoàng Cơ 005541/AG-CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng trạm

TYT thị trấn Mỹ 

Luông

Không

267 Hồ Dương Thiện Như 009130/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ điều trị

TYT thị trấn Mỹ 

Luông

Không
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268
Nguyễn Thị Hoàng 

Dung

0006036/Ag-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT thị trấn Mỹ 

Luông

Không

269 Trần Thanh Tâm
0005540/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015.

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT thị trấn Mỹ 

Luông

Không

270 Nguyễn Thị Bích Liên 001823/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT thị trấn Mỹ 

Luông

Không

271 Võ Thị Kiều Nga 008329/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng trạm

TYT xã Kiến An
Không
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272 Nguyễn Hồng Oanh
0004842/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

YHCT

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Kiến An
Không

273 Tô Thị Kim Quyên 006614/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Kiến An
Không

274 Lê Huỳnh Ánh Tuyết 006613/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Kiến An
Không

275 Lâm Trường Sơn
0005127/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

GCN Khám Lao

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Phó Trưởng trạm

TYT xã Kiến An
Không
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276 Nguyễn Thị Tuyết Huệ
0004318/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Trưởng trạm

TYT xã Long Điền A
Không

277
Nguyễn Thị Mộng 

Bình
001312/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Điền A

Thứ hai - Chủ nhật

Sáng: 6h - 6h45

Chiều: 17h15 - 18h30

278 Đặng Anh Thư
0003417/BL-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Điền A
Không

279 Huỳnh Hoa 009139/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sỹ

TYT xã Long Điền A
Không
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280 Đỗ Thành Nên 008907/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Thứ 2 - Thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Thời gian Trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Nhân viên

TYT xã Long Điền A
Không

1
 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.

2 
Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.

3 
Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm.

4 
Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.

5 
Ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có) ....

6 
Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu.

KT GIÁM ĐỐC

Võ Minh Tánh

- Lưu VT, KHNV.

Trần Công Định

Nơi nhận: Người lập bảng

- Sở Y tế AG; Ngiệp vụ y;

- BHXH huyện Chợ Mới;

- Ban Giám đốc TTYT;

- Các khoa/phòng trực thuộc;

- Trạm Y tế các xã, thị trấn;

PHÓ GIÁM ĐỐC
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